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            Thuận Bắc, ngày         tháng        năm 2024 

   

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Thuận Bắc về việc giao kinh phí cho các ngành, địa phương để thực hiện 

các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 222/KH-TTYT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Trung tâm Y 

tế Thuận Bắc về việc triển khai thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn huyện năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-TTYT ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Y tế 

Thuận Bắc về việc triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024; 

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng ngày 19/07/2024 về việc mua sắm đa vi 

chất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024.  

Trung tâm Y tế Thuận Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm Đa vi chất thuộc 

chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 

Yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Thuận Bắc với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thuận Bắc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Quốc Tùng, 

SĐT: 0834402040, Email: khoaduocttyttb2005@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư - Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn 

Đạt - xã Lợi Hải - huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận. 

- Nhận qua email: khoaduocttyttb2005@gmail.com file mềm và bản scan có dấu 

đỏ của nhà cung cấp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 07 năm 2024 đến trước 08h  

ngày 01 tháng 08 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được 

xem xét.
 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01/08/2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

mailto:khoaduocttyttb2005@gmail.com


1. Danh mục đa vi chất: chi tiết bảng mô tả đính kèm Phụ lục 1. 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, Yêu cầu chất lượng, bảo 

quản như sau:   

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt – xã Lợi Hải – 

huyện Thuận Bắc – tỉnh Ninh Thuận. 

- Yêu cầu chất lượng: Các sản phẩm vi chất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép sản xuất và được cấp phép lưu hành rộng rãi trên toàn quốc. 

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất 

lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Thời gian cung ứng dự kiến: 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo 

yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này. 

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến Vi chất dinh dưỡng báo giá (Bản giấy hoặc file 

mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của Trung tâm Y tế hoặc email, quy định khoản 3 Mục I – Yêu 

cầu báo giá). 

 c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực 

tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I- Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung 

cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm điểm a, b khoản 5 

mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc 

thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá. 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- CNTT để đăng trên Website đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thanh 

huyện Thuận Bắc đăng Website; 

- Lưu: VT, KD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Lê Thành Thoại 

 

 

         

 



PHỤ LỤC 1 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC ĐA VI CHẤT 

(Đính kèm Thư mời báo giá số:          /TTYT-KD  ngày           tháng        năm 2024 của TTYT Thuận Bắc) 

 

Stt Tên sản phẩm Tiêu chí kỹ thuật Ghi chú 

 

1 

Sản phẩm vi chất dinh dưỡng cho trẻ 

em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi bị suy 

dinh dưỡng thấp còi 

+ Thành phần chủ yếu: 

300(µg) ≤ Vitamin A(µg) ≤400(µg) 

7,1(mg) ≤ Sắt (mg) ≤ 14,3(mg) 

2,3(mg) ≤ Kẽm (mg) ≤ 7(mg) 

(12,5 mg sắt nguyên tố tương đương 37,5 mg sắt 

fumarate, 62,5 mg sắt sulfate heptahydrate hoặc 105 mg 

sắt gluconate) 

+ Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng 

tuổi 

Ngoài 3 hoạt chất Vitamin A, Sắt, 

Kẽm bắt buộc nằm trong hàm lượng đã 

nêu, sản phẩm có thể có thêm các hoạt 

chất khác được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép sản xuất. 

 

2 

Sản phẩm vi chất dinh dưỡng cho trẻ 

em từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi bị suy 

dinh dưỡng 

+ Thành phần chủ yếu: 

300(µg) ≤ Vitamin A(µg) ≤ 500(µg) 

12,5(mg) ≤ Sắt (mg) ≤ 35,6(mg) 

4,5(mg) ≤ Kẽm (mg) ≤ 12(mg) 

(12,5 mg sắt nguyên tố tương đương 37,5 mg sắt 

fumarate, 62,5 mg sắt sulfate heptahydrate hoặc 105 mg 

sắt gluconate) 

+ Sản phẩm dùng được cho trẻ em từ 5 tuổi đến 16 tuổi 

Ngoài 3 hoạt chất Vitamin A, Sắt, 

Kẽm bắt buộc nằm trong hàm lượng đã 

nêu, sản phẩm có thể có thêm các hoạt 

chất khác được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép sản xuất. 

 

3 

Sản phẩm vi chất dinh dưỡng cho phụ 

nữ mang thai và đến 1 tháng sau khi 

sinh 

+ Thành phần chủ yếu: 

700(µg) ≤ Vitamin A(µg) ≤800(µg) 

30(mg) ≤ Sắt (mg) ≤ 44,4(mg) 

15(mg) ≤ Kẽm (mg) ≤ 20(mg) 

- Sản phẩm dùng được cho phụ nữ mang thai và đến 1 

tháng sau khi sinh. 

Ngoài 3 hoạt chất Vitamin A, Sắt, 

Kẽm bắt buộc nằm trong hàm lượng đã 

nêu, sản phẩm có thể có thêm các hoạt 

chất khác được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép sản xuất. 

 

4 

Sản phẩm vi chất sắt cho trẻ em gái vị 

thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi có 

kinh nguyệt. 

55(mg) ≤Sắt(mg) ≤ 65(mg)  
 

  
Tổng cộng: 04 mặt hàng 

  
 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /              ngày          tháng        năm 2024 của TTYT Thuận Bắc) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Thuận Bắc 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số         /TTYT-KD của Trung tâm Y tế Thuận Bắc, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các đa vi chất như sau: 

1. Báo giá cho các đa vi chất và dịch vụ liên quan 

STT 
Tên đa vi 

chất 
Thành phần/ hoạt 

chất hàm lượng 
Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Hãng sản 

xuất- Nước 

sản xuất 

Số công bố 

lưu hành 

sản phẩm 

Hạn sử 

dụng 
Đơn vị tính 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

(VND) 

1 Đa vi chất A           

n …           

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của đa vi chất) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 

ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của các đa vi chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(12)

 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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